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STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223240141 5 02BK15B5 Dược Đỗ Thị Thùy Dương 08/07/2002 Đêm Duong2223240141@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223360178 5 02BK15B5 Dược Trần Thị Thanh Hà 09/08/1988 Đêm Ha2223360178@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223240135 5 02BK15B5 Dược Lê Đức Hưng 07/09/1985 Đêm Hung2223240135@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223240133 5 02BK15B5 Dược Nguyễn Ngọc Thủy 06/06/1996 Đêm Thuy2223240133@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223240127 5 02BK15B5 Điều dưỡng Bùi Thị Hiền 09/10/2002 Đêm Hien2223240127@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360203 5 02BK15B5 Điều dưỡng Phạm Thị Lệ Kiều 01/06/1994 Đêm Kieu2223360203@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223180061 5 02BK15B5 Hộ sinh Nguyễn Thị Tuyết Măng 27/01/1989 Đêm Mang2223180061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 3223240024 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Ngô Tú Anh 23/11/1996 Đêm Anh3223240024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 3223240024 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Ngô Tú Anh 23/11/1996 Đêm Anh3223240024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223240134 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Châu 01/01/195 Đêm Chau2223240134@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 3223180013 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Ngọc Bảo Châu 17/08/1998 Đêm Chau3223180013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 3223180012 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Lương Thị Mỹ Chi 01/06/1996 Đêm Chi3223180012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 3223240021 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Đô 02/09/1990 Đêm Do3223240021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 3223240023 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Phúc 08/04/2001 Đêm Phuc3223240023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 3223180011 5 02BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Thanh Thảo 27/02/1987 Đêm Thao3223180011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223240129 5 02BK15B5 Quản trị DN vừa và nhỏ Hồ Thị Giang 09/12/2000 Đêm Giang2223240129@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 3223180015 5 02BK15B5 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đỗ Thị Bích Thủy 29/12/1991 Đêm Thuy3223180015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 3223240025 5 02BK15B5 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thành Trung 26/08/1990 Đêm Trung3223240025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223240138 5 02BK15B5 Thiết kế và quản lý website Trần Tuấn Dương 11/08/1995 Đêm Duong2223240138@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223180060 5 02BK15B5 Thiết Kế Web Nguyễn Mạnh Cường 27/09/2003 Đêm Cuong2223180060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223180052 5 02BK15B5 Y sỹ Trần Vân Thảo Nhi 02/05/1998 Đêm Nhi2223180052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223240142 5 02BK15B5 Y sỹ Trần Thị Cẩm Quyên 30/10/2001 Đêm Quyen2223240142@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2022
                     Phòng Đào Tạo


